
TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

1 # # # # #

2 # # # # #

3 # # # # #

10
Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

Bài 7: 

- Hô hấp: Máy bay bay ù ù

- Tay: Hai tay dang ngang lên 

cao.

- Lưng, bụng: Đứng cúi về 

phía trước hai tay chạm mũi 

bàn chân

- Chân: Bước lên phía trước 

khuỵu gối

- Bật: Bật nhảy chân trước 

chân sau 

Lớp Sân chơi TDS TDS TDS

13 # # # # #

14 # # #

18
Đi, chạy thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic zắc

Chạy thay đổi hướng theo 

3-4 điểm zic zắc

Tiết học: Chạy thay đổi hướng 

theo 3-4 điểm zic zắc
Lớp Lớp học HĐH

I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG BÉ THÍCH

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

* Vận động: đi

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

Thực hiện đúng kỹ thuật 

và thuần thục các động tác 

trong bài tập thể dục theo 

hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc động tác đúng 

nhịp. TÀI L
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

23

Đi, Chạy thay đổi hướng 

thẳng theo 3-4 điểm zíc 

zắc

 Chạy theo hướng thẳng 

trong đường hẹp

Tiết học: Chạy theo hướng 

thẳng trong đường hẹp
Lớp Sân chơi HĐH

25 # # #

27
Trườn về phía trước 

không chệch ra ngoài 
Trườn về phía trước Tiết học: Trườn về phía trứớc Lớp Lớp học HĐH

45 # # # # #

57 - Cắt dải lụa màu dài 10 cm Lớp Lớp học HĐG

68 - Vẽ tô màu ô tô Lớp Lớp học HĐG

73
- Xé dán một số phương 

tiện giao thông

-Xé dán một số phương 

tiện giao thông 

- Xé dán các phương tiện giao 

thông Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

79

Biết sử dụng một số văn 

phòng phẩm: Kéo, bút 

dạ,sáp màu, hồ dán…

Biết sử dụng một số văn 

phòng phẩm: Kéo, bút 

dạ,sáp màu, hồ dán…

Biết sử dụng một số văn 

phòng phẩm: Kéo, bút dạ,sáp 

màu, hồ dán…

Lớp Lớp học HĐG HĐC HĐG

80 # # # # #

81 # # # # #

Tập sử dụng bút tô vẽ 

nguệch ngoạc
Tập sử dụng bút tô vẽ 

nguệch ngoach

* Vận động: Tung, ném, bắt

* Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt và sử dụng một sô đồ 

dùng, dụng cụ

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

83
Dạy trẻ Nhận biết món ăn 

giàu chất đạm
Lớp Lớp học HĐG HĐG HĐG

87

Biết được tên một số món 

ăn quen thuộc hàng ngày, 

sẵn có tại địa phương

Tên gọi một số món ăn 

quen thuộc

Dạy trẻ nhận biết món ăn của 

địa phương
Lớp Lớp học ĐTT

90 # # # # #

99 # # # # #

110

Có khả năng nhận biết 

trang phục theo thời tiết. 

Bước đầu tập mặc quần áo

Nhận biết trang phục theo 

thời tiết. Bước đầu tập 

mặc quần áo

Dạy trẻ tập mặc quần áo phù 

hợp thời tết
Lớp Lớp học ĐTT HĐC ĐTT

113 # # # # #

114
Một số đồ vật gây nguy 

hiểm

Dạy trẻ kỹ năng nhận biết một 

số đồ chơi sắc nhọn
Lớp Lớp học ĐTT HĐC

Nói đúng tên một số thực 

phẩm quen thuộc, sẵn có 

tại địa phương

Nhận ra và biết tránh một 

số vật dụng nguy hiểm khi 

được nhắc nhở

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

Nói đúng tên một số thực 

phẩm quen thuộc, sẵn có 

tại địa phương
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề
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"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

116

Nhận ra và biết tránh nơi 

nguy hiểm khi được nhắc 

nhở

Một số khu vực nguy 

hiểm ở trường, lớp mầm 

non: Cổng trường, lan 

can, cầu thang…

- Hướng dẫn, thực hành một 

số cách xử lý khi gặp các khu 

vực nguy hiểm: Cầu thang, 

lan can, cổng trường, khu cát 

nước của trường

Lớp Lớp học ĐTT HĐNT

120 HD trẻ không leo trèo lan can Lớp Lớp học ĐTT HĐNT ĐTT

121

Một số quy tắc an toàn 

đơn giản ( quy tắc đi lên 

xuống cầu thang, chờ 

người lớn đưa sang 

đường,…)

Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi 

qua đường
Lớp Lớp học HĐC

122
Biết và thực hiện một số 

quy tắc an toàn đơn giản

Dạy kỹ năng phòng tránh các 

thiết bị điện
Lớp Lớp học ĐTT

123 # # # # #

Biết tránh và không làm 

một số hành động nguy 

hiểm khi được nhắc nhở 

phù hợp độ tuổi

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Những việc làm có thể 

gây nguy hiểm cho bản 

thân(cười đùa khi ăn uống 

dễ gây sặc,ngậm hột 

hạt,tự uống thuốc,ăn thức 

ăn lạ không leo trèo bàn 

ghế,lan can,không theo 

người lạ)

Biết và thực hiện được 

một số quy tắc an toàn 

đơn giản
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

124 # # # # #

132 2. Đồ vật # # # # #

139 # # # # #

140
Hướng dẫn trẻ cách an toàn 

khi ngồi tàu, xe
Lớp Lớp học HĐNT ĐTT HĐNT

141 Tiết học: Khám phá xe đạp Lớp Lớp học HĐH

142
Trò chuyêỵn về PTGT đường 

thuỷ
Lớp Lớp học ĐTT

143
Trò chơi: Đi theo tín hiệu đèn 

giao thông
Lớp HĐNT

144
Trò chuyên về một số biển 

báo giao thông
Lớp Lớp học HĐG

174 # # # # #

175 # # # # #

Tên, đặc điểm, công dụng 

của một số PTGT quen 

thuộc

Tên, đặc điểm, công dụng 

của một số PTGT quen 

thuộc

 Biết tên, đặc điểm, công 

dụng của một số PTGT 

quen thuộc 

 Biết tên, đặc điểm, công 

dụng của một số PTGT 

quen thuộc 

A. Khám phá khoa học

* Phương tiện giao 

thông

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

187

Có khả năng so sánh số 

lượng hai nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 bằng các 

cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn

So sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 bằng các cách 

khác nhau:; Từ số lượng 1-

5).

Tiết học: Gộp và đếm hai 

nhóm đối tượng cùng loại có 

tổng trong phạm vi 4

Lớp Lớp học HĐH

189 2. Xếp tương ứng # # # # # # #

196
Có khả năng xếp tương 

ứng 1 - 1, ghép đôi
xếp tương ứng PTGT xếp tương ứng PTGT Lớp Lớp học HĐG

202 # # # # # #

207

So sanh 2 đối tượng về 

kích thước cao hơn- thấp 

hơn

Chơi phân biết dài hơn - ngắn 

hơn
Lớp Lớp học HĐG

211 5. Hình dạng # # # # #

Biết so sánh 2 đối tượng 

về kích thước và nói được 

các từ: to hơn / nhỏ hơn; 

dài hơn / ngắn hơn; cao 

hơn / thấp hơn; bằng nhau

4. So sánh , đo lường
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

213

Trẻ nhận biết và gọi tên 

được các hình: hình 

vuông, hình tam giác, 

hình tròn, hình chữ nhật 

và nhận dạng các hình đó 

trong thực tế

Tiết học: Nhận biết hình tam 

giác - chữ nhật
Lớp Lớp học HĐH

216

Có khả năng sử dụng các 

hình hình học để chắp 

ghép

Sử dụng các hình hình 

học để chắp ghép
- Chơi  ghép hình Lớp Lớp học HĐG

239 # # # # #

240 # # # # #

254 Tiết học: Truyện "Qua đường" Lớp Lớp học HĐH

256
Tiết học: Chiếc thuyền giấy 

lang thang
Lớp Lớp học HĐH

260
Tiết học: Truyện "Chiếc đầu 

máy xe lửa tốt bụng"
Lớp Lớp học HĐH

287
Trẻ đọc thuộc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao…

Trẻ đọc thuộc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao…

Tiết học: Thơ: "Xe đạp"- 

Phương Nam Lớp Lớp học HĐH

Nhận biết và gọi tên được 

các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình tròn, 

hình chữ nhật và nhận 

dạng các hình đó trong 

thực tế

A. Nghe hiểu lời nói

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Dạy trẻ đọc thuộc các bài 

thơ, ca dao, đồng dao... 

Phù hợp với chủ đề 

Có khả năng đọc thuộc 

bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:5

8 1
2/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 
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288
Trẻ đọc thuộc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao…

Trẻ đọc thuộc các bài thơ, 

ca dao, đồng dao…
Tiết học: Thơ "Khuyên bạn" Lớp Lớp học HĐH

294

Sử dụng được các từ 

thông dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm

Sử dụng các từ thông 

dụng chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm

Sử dụng các từ thông dụng chỉ 

sự vật, hoạt động, đặc điểm
Lớp Sân chơi ĐTT

328
Tiết học: Thơ "Chiếc thuyền 

buồm"
Lớp Lớp học HĐH

333
- Kể lại một vai tình tiết của 

chuyện Kiến con đi xe buýt
Lớp Lớp học HĐC

345 # # # # #

346 A. Phát triển tình cảm # # # # # #

359 # # # # # #

364

Có khả năng nhận biết 

hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu"

Dạy trẻ cách sang đường 

đúng cách

Video hướng dẫn trẻ cách 

sang đường đúng  

https://drive.google.com/file/d

/1l_PrL2dhHmIMTx-

DvOYbW5T2_LUvqFLw/vie

w?usp=sharing

Lớp Lớp học HĐC

Kể lại được chuyện đơn 

giản đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn

Kể lại một vài tình tiết 

của chuyện đã được nghe

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

I.V GIÁO DỤC TÌNH CẢM KỸ NĂNG- XÃ HỘI

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:5

8 1
2/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

386 # # # # # #

387 # # # # # #

392

Thực hiện chấp hành an 

toàn khi tham gia giao 

thông

Video hướng dẫn trẻ an toàn 

khi ngồi trên tàu, thuyền, phà 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-bBZMz3ZWDM 

Lớp Lớp học HĐC

402 # # # # # #

414
Biết bỏ rác đúng nơi 

quy định 

Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy 

định
Lớp Sân chơi VS-AN VS-AN

415 # # # # #

417 # # # # #

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 

sướng, vỗ tay) 

Trẻ biết bộc lộ cảm xúc 

(vui sướng, vỗ tay)
Nghe hát: Anh phi công ơi HĐC

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

2. Quan tâm đến môi trường

Thực hiện được một số 

quy định ở lớp, gia đình 

và nơi công cộng phù hợp 

độ tuổi

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống 

và các tác phẩm nghệ thuật

B. Phát triển kỹ năng xã hội

Biết bỏ rác đúng nơi quy 

định khi được nhắc nhở
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

429
Nghe hát: Lá thuyền ước 

mơ
Lớp Lớp học ĐTT

429

Nghe hát: Từ một ngã tư 

đường phố
Lớp Sân chơi ĐTT ĐTT

429 - Vẽ tô màu - Vẽ tô màu 
- Vẽ tô màu một số đồ dùng 

gia đình
Lớp Lớp học HĐG

421 # # # # #

458 Ngã tư đường phố Lớp Lớp học ĐTT

486 Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu Lớp Lớp học HĐC

494 Dán thuyền trên biển Lớp Lớp học HĐH

498 Tiết học: Tô màu tàu hỏa Lớp Lớp học HĐH

511 Xé dán cột đèn giao thông Lớp Lớp học HĐG

Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát trong các  chủ đề

Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát trong các chủ đề

Sử dụng một số kỹ năng 

xé, dán để tạo thành bức 

tranh đơn giản

Sử dụng một số kỹ năng 

xé, dán tạo thành bức 

tranh đơn giản

B - Một số kỹ năng trong  hoạt động âm nhạc (nghe hát, vận động theo nhạc) và 

hoạt động tạo hình (vẽ , nặn, cắt, xé dán, xếp hình)

và nói lên cảm nhận của 

mình khi nghe âm thanh 

gợi cảm các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nỏi bật của 

các sự vật, hiên tượng 

trong thiên nhiên, cuộc 

sống và tác phẩm nghệ 

thuật

và nói lên cảm nhận của 

mình khi nghe âm thanh 

gợi cảm cảu cac bài hát, 

bản nhạc gần gũi và ngám 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật hiên tượng 

trong thiên nhiên và trong 

tác phẩm nghệ thuật
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

520

Có khả năng biết sử dụng 

kéo tập cắt để tạo thành 

sản phẩm

Có khả năng biết sử dụng 

kéo tập cắt để tạo thành 

sản phẩm

Tiết học: Dán đèn giao thông Lớp Lớp học HĐH

524
Biết gọi tên màu sắc cơ 

bản (màu nước)
Biết gọi tên màu sắc cơ bản Lớp Lớp học HĐG

527
Biết nhận xét các sản 

phẩm tạo hình

Nhận xét sản phẩm tạo 

hình
 Nhận xét sản phẩm tạo hình Lớp Lớp học HĐC HĐG HĐG

528 # # # # #

536
Nghe nhạc và vận động 

theo ý thích

 Nghe nhạc và vận động theo 

ý thích bài hát "Lái ô tô, em đi 

chơi thuyền"

Lớp Lớp học

544

Tạo sản phẩm tạo hình 

theo ý thích về chủ đề 

Giao thông

 Tạo sản phẩm tạo hình về chủ 

đề Giao thông
Lớp Lớp học HĐG HĐC

Tổng số: 43 43 44

Đón trẻ 10 12 7

Thể dục sáng 1 3 1

Hoạt động góc 17 12 17

Hoạt động ngoài trời 3 4 4

Cộng tổng số nội dung 

hoạt động phân bố vào 

chủ đề

Chia theo lĩnh vực

Tạo sản phẩm tạo hình 

theo ý thích về chủ đề

Nghe nhạc và vận động 

theo ý thích

C - Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các  hoạt động nghệ thuật ( âm nhạc  tạo 

hình)

 Biết xếp những sản phẩm 

có cấu trúc đơn giản
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TT

Tàu hoả
Chiếc 

thuyền nan

Bé đi xe 

đạp

Mạng nội dung 

chủ đề 
Hoạt động chủ đề

Địa điểm 

tổ chức

Phạm vi 

thực hiện
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ 

"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG 

BÉ THÍCH"

Vệ sinh- ăn ngủ 3 3 3

Hoạt động chiều 4 4 7

Thăm quan dã ngoại 0 0 0

Lễ hội 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5

1 1 1

1 1 1

2 2 2

0 0 0

1 1 1

Giờ thể chất

Giờ TCKN-XH

Giờ thẩm mỹ

Giờ nhận thức

Giờ ngôn ngữChia cụ thể hoạt động học

Chia theo lĩnh vực

Cộng tổng số nội dung 

hoạt động phân bố vào 

chủ đề
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Tàu hoả 1 Từ 07/04-  12/04/2025 Phạm Thị Thu Hương  

Chiếc thuyền nan 1 Từ 14/04- 19/04/2025 Phạm Thị Hiền  

Bé đi xe đạp 1 Từ 21/04- 26/04/2025 Phạm Thị Thu Hương  

 

III. CHUẨN  BỊ:  

 

 Tàu hoả Chiếc thuyền nan Bé đi xe đạp 

Giáo viên - Tạo môi trường trong và ngoài 

lớp phù hợp theo chủ đề tranh ảnh 

lô tô về chủ đề nhánh: Đường sắt 

- Nguyên vật liêu đa dạng phục vụ 

cho trẻ hoạt động: Len, vải vụn, lá 

cây, mút xốp, giấy màu, kéo, keo, 

đất nặn, tranh rỗng hình  ngã tư 

đường phố … 

- Cho trẻ làm quen với nhạc bài hát 

“Tàu thủy” 

- Cho trẻ làm quen vơi bài thơ 

“Con tàu” 

- Trải nghiệm kỹ năng “ Bước lên 

xuống bục cao 25- 30 cm” 

 

- Soạn bài đầy đủ có kế hoạch cho 

từng hoạt động 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù hợp 

theo chủ đề nhánh, môn học 

- Tạo môi trường trong và ngoài lớp 

phù hợp theo chủ đề tranh ảnh lô tô 

về “Phương tiện giao thông đường 

thủy”. 

- Nguyên vật liêu đa dạng phục vụ 

cho trẻ hoạt động: Len, vải vụn, lá 

cây, mút xốp, giấy màu, kéo, keo, đất 

nặn, tranh rỗng hình ảnh một số 

phương tiện giao thông đường thủy: 

Tàu, thuyền, ca nô… 

 

- Lập kế hoạch theo chủ đề đầy 

đủ có mục tiêu, nội dung, hoạt 

động chủ đề phù hợp với độ tuổi 

và đặc điểm tình hình của lớp. 

- Soạn bài đầy đủ có kế hoạch 

cho từng hoạt động 

- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi phù 

hợp theo chủ đề nhánh, môn học 

- Tạo môi trường giáo dục trong 

và ngoài lớp phù hợp theo chủ đề 

tranh ảnh lô tô về chủ đề “Ô tô” 

cho trẻ  

- Nguyên vật liêu đa dạng phục 

vụ cho trẻ hoạt động: Len, vải 

vụn, lá cây, mút xốp, giấy màu, 

kéo, keo, đất nặn, tranh rỗng hình 
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 Tàu hoả Chiếc thuyền nan Bé đi xe đạp 

ảnh một sô phương tiện giao 

thông đường bộ gần gũi, thân 

quen với trẻ: xe đạp, xe máy, ô tô 

- Truyện tranh “ Xe Lu và xe Ca” 

- Tranh thơ: “Xe chữa cháy” 

Nhà 

trường 

- Đầu tư cơ sở vật chất cho lớp. 

-Tranh ảnh,  các loại đồ dùng, đồ chơi về chủ đề “Giao thông” cho cô và trẻ. 

Phụ 

huynh 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về 

một số  luật giao thông khi đi 

đường, tàu, xe,... 

- Giáo dục trẻ  chấp hành luật an 

toàn giao thông: Đội mũ bảo hiểm, 

đi đúng làn đường, đi có người lớn 

dắt. 

- Cùng con tìm kiếm nguyên vật liệu 

cho chủ đề: Báo, sách truyện thơ có 

nội dung liên quan đến chủ đề “Giao 

thông đường thủy” 

 

- Cho trẻ biết tên một số phương 

tiện giao thông đường bộ có 

trong gia đình , trên đường... 

- Sưu tầm giúp con những bài 

thơ, câu chuyện về chủ đề: Giao 

thông 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, tạo đồ 

dùng, đồ chơi 

- Hoàn thiện bộ sưu tập về chủ đề 

“Phương tiện giao thông” 

- Cùng cô trang trí lớp, làm đồ 

dùng, đồ chơi 

- Làm quen với mốt số bài thơ ,bài 

hát thuộc chủ đề: “Phương tiện giao 

thông đường thủy” 

 

- Làm quen với mốt số bài thơ, 

bài hát thuộc chủ đề “Giao 

thông” 

- Thực hiện các hoạt động theo 

sự hướng dẫn, gợi mở của cô. 

 

 

 

 

 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:5

8 1
2/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

3 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 Đón trẻ * Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng đúng nơi quy 

định. Kiểm tra đầu tóc quần áo gọn gàng. Cô trao đổi với phụ huynh về trình hình 

sức khoẻ của trẻ khi thời tiết giao mùa. 

- Khi trẻ chơi, cô vừa đón rẻ vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ và 

có biện pháp can thiệp kịp thời. 

- Gần hết giờ dón trẻ, cô nhắc trẻ thu dọn đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng, đúng nơi quy 

định. 

* Hoạt động tự chọn 

- Cho trẻ chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. 

* Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề : "Giao thông", về các nhánh trong chủ đề 

- Cho trẻ xem tranh ảnh về  chủ đề "Giao thông". 

- Nghe âm thanh các bài hát, bản nhạc về chủ đề "Giao thông“ như: Đường em đi, 

Em là công an tí hon, Em đi qua ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền, Lá thuyền 

ước mơ, Ngồi tựa mạn thuyền, Bạn ơi có biết, Anh phi công ơi,.. 

-TC: Nghe và nhận biết các loại âm thanh khác  nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, cổ 

điển) 

- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa 

chọn trang phục phù hợp theo mùa. 

 

2 Thể dục sáng * Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu đi theo đội hình vòng tròn: Đi kết hợp các kiểu 

đi, đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó về đội hình 3 

hàng ngang theo tổ dãn cách đều tập BTPTC 

* Bài tập phát triển chung:   

- Lần 1: Tập theo nhịp dếm  (3l x 4n) 

 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:5

8 1
2/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

4 

TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

+ Hô hấp:  Máy bay bay ù, ù... 

+ ĐT tay:  Hai tay dang ngang, lên cao 

+ Lưng , bụng: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm mũi bàn chân 

+ ĐT chân:  Bước lên phía trước, khuỵu gối 

+ ĐT bật: Bật  nhảy chân trước, chân sau 

- Lần 2: Tập kết hợp bàì hát “Em làm công an tí hon”  

- TCVĐ: Cho trẻ chơi “Ô tô và chim sẻ” 

*Hồi tĩnh:  Cho trẻ nghỉ ngơi đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập. 

3 Hoạt động 

học 

Nhánh 

1: Tàu 

hoả 

 

Ngày 

07/4/2025 

PTTC 

Trườn về 

phía trước 

Ngày 

08/4/2025 

PTNT 

Nhận biết 

hình tam 

giác, chữ 

nhật 

Ngày 

09/4/2025 

PTNN 

Kể chuyện 

trẻ nghe 

“Chiếc đầu 

máy xe lửa 

tốt bụng” 

 

Ngày 

10/4/2025 

PTTM 

- Dạy kỹ 

năng ca 

hát: Đoàn 

tàu nhỏ xíu 

- Nghe hát: 

Anh phi 

công ơi 

- TC: Ai 

nhanh nhất 

Ngày 

11/4/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: 

“Khuyên 

bạn” 

Ngày 

12/4/2025 

PTNT 

Ôn: Nhận 

biết hình 

tam giác, 

chữ nhật 

 

  

Nhánh 

2 

Chiếc 

thuyền 

nan 

Ngày 

14/04/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: 

Con thuyền 

Ngày 

15/4/2025 

PTTC 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo 3- 4 

điểm zíc zắc 

Ngày 

16/4/2025 

PTNN 

Kể chuyện 

trẻ nghe: 

“Chiếc 

thuyền 

giấy” 

Ngày 

17/4/2025 

PTNT 

Gộp và 

đếm 2 

nhóm đối 

tượng cùng 

Ngày 

18/4/2025 

PTTM 

Dán tàu thuỷ 

(Mẫu) 

 

Ngày 

19/4/2025 

PTTC 

Ôn: Chạy 

thay đổi 

hướng theo 

3- 4 điểm 

 
TÀI L

IỆ
U Đ

Ã B
AN H

ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:5

8 1
2/0

4/2
025

bởi P
hạm

 T
hị T

hu H
ương ( 

c0
bh_h

uongptt 
) –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ắc 
Hưng



 

5 

TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 loại có tổng 

trong phạm 

vi 4 

zíc zắc 

 

  Nhánh 

3: Bé đi 

xe đạp 

 

Ngày 

21/4/2025 

PTTC 

Chạy theo 

hướng thẳng 

trong đường 

hẹp 

Ngày 

22/4/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: 

“Xe đạp”- 

Phương 

Nam 

 

Ngày 

23/4/2025 

PTNT 

Khám phá 

xe đạp 

Ngày 

24/04/2025 

PTNN 

Kể truyện 

trẻ nghe: 

“Qua 

đường” 

Ngày 

25/04/2025 

PTTM 

Dán đèn 

giao thông 

(Mẫu) 

Ngày 

26/04/2025 

PTNN 

Ôn: Kể 

truyện trẻ 

nghe: 

“Qua 

đường” 

 

4 Hoạt động 

ngoài trời 

Nhánh 

1: Tàu 

hoả 

 

Ngày 

07/04/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát 

vườn lạc 

* TCVĐ: Gà 

trong vườn 

lạc 

* Chơi tự do 

Ngày 

08/4/2025 

* HĐCMĐ: 

Nhặt lá 

* TCVĐ: Đi 

kiễng gót 

* Chơi tự do 

Ngày 

09/4/2025 

* 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

vườn rau 

*TCVĐ: 

Gà trong 

vườn rau 

*Chơi tự 

do 

Ngày 

10/04/2025 

*HĐCMĐ: 

Quan sát 

bồn hoa 

* TCVĐ: 

Chồng nụ, 

chồng hoa 

* Chơi tự 

do 

Ngày 

11/4/2025 

* HĐCMĐ:  

Quan sát tổ 

kiến 

TCVĐ: Bọ 

dừa 

*Chơi tự do 

Ngày 

12/4/2025 

* 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

thời tiết 

*TCVĐ: 

Trời năng, 

trời mưa 

*Chơi tự 

do 

 

  Nhánh 

2 

Chiếc 

thuyền 

Ngày 

14/04/2025 

* HĐCMĐ:  

Ngày 

15/042025 

* HĐCMĐ: 

Ngày 

16/4/2025 

* 

Ngày 

17/04/2025 

* 

Ngày 

18/4/2025 

*HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

Ngày 

19/4/2025 

*HĐCMĐ: 
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TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

nan Quan Quan 

sát đàn kiến 

*TCVĐ: Đi 

trong đường 

hẹp 

* Chơi tự do 

Quan sát 

vườn đỗ 

* TCVĐ: 

Gà trong 

vườn đỗ 

* Chơi tự do 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

cây cau 

cảnh 

* TCVĐ: 

Kéo co 

* Chơi tự 

do 

HĐCMĐ: 

Thí nghiệm 

vật chìm 

nổi 

* TCVĐ: 

Thả thuyền  

* Chơi tự 

do 

nhãn 

* TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

Quan sát 

vườn rau 

* TCVĐ: 

Ô tô về 

bến 

* Chơi tự 

do 

  Nhánh 

3: Bé đi 

xe đạp 

Ngày 

21/04/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát xe 

đạp 

*TCVĐ: Ô tô 

và chim sẻ 

* Chơi tự do 

Ngày 

22/04/2025 

* HĐCMĐ:  

Quan sát xe 

máy 

* TCVĐ: 

Bánh xe 

quay 

* Chơi tự do 

Ngày 

23/04/2025 

* 

HĐCMĐ: 

Quan sát 

thời tiết 

* TCVĐ: 

Trời năng, 

trời mưa 

 Chơi tự do 

Ngày 

24/04/2025 

* HĐTN: 

Quan sát 

cây vú sữa 

* TCVĐ: 

Mèo duổi 

chuột 

* Chơi tự 

do 

Ngày 

25/04/2025 

* HĐCMĐ: 

Quan sát cây 

nhãn 

* TCVĐ: 

Chạy tiếp 

sức 

* Chơi tự do 

Ngày 

26/04/2025 

Quan sát 

nhà xe của 

trường 

* TCVĐ: 

Chạy zic 

zắc 3-4 

điểm 

*Chơi tự 

do 

 

5 Vệ sinh- 

ăn ngủ 

 1. Vệ sinh 

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng thao tác 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác, cách xúc miệng nước muối. Thưc hành xúc 

miệng nước muối dúng quy trình 

- Rèn thói quen tiết kiệm nước sau khi rửa tay 

2. Ăn trưa 

- Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh từ cấp dưỡng. Các cháu trong tổ trực nhật 
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TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

cùng cô kê bàn ghế, lấy đĩa đựng thức ăn rơi vãi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào 

từng bàn 

- Khi kê bàn xong, cô cho trẻ vào bàn ăn 

- Cô nhắc nhở trẻ thói quen văn minh khi ăn uống. Không nói chuyện, không cười , 

không làm rơi vãi thức ăn... 

- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sao đó chia ăn, 

cô mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn 

- Khi trẻ ăn cô bao quátvà chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khỏe ngày hôm đó không 

tốt. cô động viên trẻ ăn hết xuất 

- Trẻ ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau miệng, súc miệng bàng nước 

muối, uống nước, đi vệ sinh vào chỗ ngủ. 

3. Ngủ trưa 

- Chuẩn bị:  

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ  

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cô cho lần lượt trẻ nữ sau đó trẻ nam vào lấy gối. Cho nằm riêng giữa nam và nữ. 

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cô ru trẻ ngủ (Hoặc cho trẻ nghe nhạc nhẹ, nhạc dân ca để trẻ dễ đi vào giấc ngủ), 

nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ ( khi cần) 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ,  

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào. 

- Khi trẻ thức: Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô 

cho trẻ nghe nhạc và mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định.  

- Rèn thói quen mời cô, mời bạn khi ăn. Không làm rơi vãi thức ăn 

- Thay quần áo, phù hợp thời tiết. rèn kỹ năng tự phục vụ 

- Trẻ ngủ sâu, ngủ say và thức dậy đúng giờ. 
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TT Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

6 
Hoạt động 

chiều 

Nhánh 

1: Tàu 

hoả 

 

Ngày 

07/4/2025 

- Hướng dẫn 

trẻ xây “Nhà 

ga tàu” 

Ngày 

08/4/2025 

- Dạy trẻ kỹ 

năng khi 

ngồi trên 

tàu, thuyền” 

 

Ngày 

09/4/2025 

Ôn nhận 

biết, hình 

tam giác, 

chữ nhật 

Ngày 

10/4/2025 

- Làm Al 

bum về 

PTGT 

đường thuỷ 

Ngày 

11/4/2025 

- Liên hoan 

VN 

 - Nêu 

gương bé 

ngoan 

Ngày 

12/4/2025 

Ôn truyện 

“Chiếc đầu 

máy nhỏ 

tốt bụng” 

 

Nhánh 

2 

Chiếc 

thuyền 

nan 

Ngày 

14/04/2025 

Hướng dẫn 

xây “ Bến 

cảng Hải 

Phòng” 

Ngày 

15/4/2025 

- Ôn bài thơ 

“Thuyền 

non” 

Ngày 

16/4/2025 

-  Làm 

quen bài 

hát “Em đi 

chơi 

thuyền” 

Ngày 

17/4/2025 

- Rèn thao 

tác rửa tay, 

rửa mặt 

 

Ngày 

18/4/2025 

- Liên hoan 

văn nghệ  

- Nêu gương 

Bé ngoan 

Ngày 

19/4/2025 

- Vệ sinh 

giá đồ 

dùng, đồ 

chơi 

 

Nhánh 

3:Bé đi 

xe đạp 

Ngày 

21/04/2025 

Hướng dẫn 

trẻ chơi xây “ 

Bến xe Tam 

Bạc” 

Ngày 

22/04/2025 

Dạy trẻ “Kỹ 

năng khi 

sang đường 

đúng cách” 

Ngày 

23/4/2025 

- Làm quen 

với bài thơ: 

“ Xe đạp” 

Ngày 

24/04/2025 

- Vệ sinh 

đồ dùng đồ 

chơi 

Ngày 

25/04/2025 

- Liên hoan 

văn nghệ 

- Nêu gương 

Bé ngoan 

Ngày 

27/04/2025 

Ôn bài hát: 

Đi xe đạp 

 

7 
Hoạt động 

nêu gương 

+ Cô giúp trẻ nhớ lại những hành vi tốt của bạn. Có thể để trẻ tự nhận và tự nêu những ưu 

điểm của mình. Sau đó cho các bạn trong tổ nhận xét 

+ Cô khái quát lại những ưu điểm của trẻ, động viê khuyến khích trẻ và cho trẻ cắm cờ “Bé 

ngoan”. 

 

8 Trả trẻ 
- Nghe nhạc, nghe hát về chủ đề: “Giao thông” 

- Trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp đúng nơi quy định. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

TT Tên góc chơi Mục đích yêu cầu 
Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào các 

nhánh 

N1 N2 N3 

 

1 

Góc 

phân 

vai 

Bệnh 

viện nhi 
- Trẻ biết thể hiện vai 

chơi bác sỹ: chào hỏi 

bệnh nhân,tư vấn cho 

bệnh nhân 

- Trẻ kết luận và cấp 

thuốc 

- Thể hiện kỹ năng khám 

chữa bệnh: Tiêm, kê 

đơn.. 

- Dặn dò cách uống thuốc 

- Giáo dục trẻ chơi đoàn 

kết, biết nhường nhịn, 

không tranh giành đồ 

chơi với bạn.Chơi xong 

biết cất đồ dùng đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ  biết vào góc 

chơi, trẻ biết chọn vai 

chơi trẻ thích (Bác sỹ, 

y tá). 

-  thể hiện các thao 

tác khám, tiêm , kê 

đơn, lấy thuốc. 

- Bác sỹ thể hiện dặn 

dò bệnh nhân: Nếu 

chưa khỏi, lần sau 

đến khám lại… 

- Dụng cụ khám 

 chữa bệnh; Xi lanh, 

bơm tiêm, đo nhiệt 

độ,.. 

- Thuốc, cao,  bông, 

băng. 

- Sổ khám bệnh 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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TC 1: 

Nhà 

hành 

“Sao 

đêm” 

 

-Trẻ biết cách chế biến 

món lẩu hải sản. 

-Trẻ biết giới thiệu các 

món ăn trong góc ẩm 

thực. 

- Trẻ thu dọn đồ dùng, đồ 

chơi gọn gàng, ngăn nắp 

đúng nơi quy định 

-Trẻ vào góc chơi 

chọn vai chơi trẻ 

thích. Trẻ phân công 

công việc cho thành 

viên trong nhóm. 

- Thực hiện các quy 

trình của món lẩu hải 

sản. 

- Nguyên liệu: Tôm, 

cua, ngao, mực… 

Đồ dùng , dụng cụ 

nấu ăn:  nồi lẩu, bếp 

lẩu. Chảo,xoong, 

dao thớt.. 

-Tạp dề 

-Tranh ảnh có 

hướng dẫn quy trình 

món lẩu hải sản 

 

 

 

x 

  

  TC2: 

Nhà 

hàng 

bình dân 

- Trẻ biết cách chế 

biến, trưng bày các 

món ăn của nhà 

hàng để tiếp khách. 

-Trẻ thực hiện các thao 

tác chế biến, các món 

ăn: ếch chiên, gà quay, 

cơm rang thập cẩm.. 

-Trẻ biết bày các mặt 

hàng, đặt tên một số 

món ăn 

- Trẻ biết chào mời 

khách, giới thiệu thực 

đơn của nhà hàng: 

Một số món cơm rang 

thập cẩm, vịt quay, gà 

rán, ếch chiên… 

 

 

 

 

 

 

 

x  

  TC3: 

Ẩm thực 

đồng 

quê” 

 

-Trẻ biết cách chế biến 

một số món ẩm thực 

đồng quê. 

- Trẻ biết giới thiệu món 

ăn cho khách hàng 

 

- Trẻ vào góc chơi, 

chọn thực đơn: Gắn 

vào bảng thực đơn 

trong ngày. 

- Phân công công 

việc cho từng thành 

viên: Người đi chợ, 

người tráng bát, 

chuẩn bị cho buổi nấu 

-Nguyên liệu: Tôm 

cua, cá ốc, ếch, 

hành, ớt….  

Đồ dùng , dụng cụ 

nấu ăn: Chảo,xoong, 

dao thớt.. 

-Tạp dề 

-Tranh ảnh có một 

số thực đơn ẩm thực 

  x 
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ăn. 

- Sau đó chế biến 

món các món thực 

đơn hướng dẫn. 

đồng quê “ Ếch, cua, 

tôm, mực… 

  Bán 

hàng 

TC1: 

Siêu thị 

“Điện 

máy 

xanh” 

-Trẻ biết cách bày bán 

hành, biết cách chào mời 

khách 

Trẻ biết bày hàng, đặt 

giá cho từng sản 

phẩm. biết chào hỏi 

khách 

Các mặt hàng: Xe 

đạp, xe máy, ô tô... 

(Bằng đồ chơi) 

x   

 

x 

 

  TC1: 

Quầy 

thực 

phẩm 

-Trẻ biết cách bày bán 

các mặt hàng trong quầy 

thực phẩm.  

- Biết đặt giá cho từng 

mặt hàng 

- Trẻ biết dùng ngôn ngữ 

để trao đổi, chào mời 

khách hàng 

Quầy bán thực phẩm: 

- Khi khách đến 

người bán hàng phải 

vui vẻ tiếp đón khách 

tận tình, biết trao đổi 

với nhau bằng ngôn 

ngữ của trò chơi. - 

Người mua hàng biết 

lựa chọn món hàng 

và cảm ơn khi nhận 

hàng. 

 Biết giữ vệ sinh sạch 

sẽ. - Biết sử dụng 

ngôn ngữ của trò chơi 

Quầy thực phẩm có 

bán các loại rau củ 

quả, cá tôm cua.. 
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và phối hợp với các 

góc chơi khác.  

  TC3: 

Quầy 

bán vé 

tàu, xe 

 

- Trẻ biết chào mời khách 

hàng 

- Biết cảm ơn khi được 

nhận hàng… 

 

- Trẻ giới thiệu giá vé 

cho khánh hàng , 

cách đặt vé xe khách, 

vé tàu, máy bay 

- Trẻ  biết cảm ơn và 

hẹn gặp lại khách 

hàng lần sau. 

- một số loại  vé tàu, 

vé xe, vé máy bay,... 

 

 x  

2 Góc 

xây 

dựng: 

TC1: 

Xây  

“Bến xe 

Tam 

Bạc” 

 

 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu để xây ‘ 

Bến xe tam Bạc” 

- Trẻ biết lấy và cất đồ 

dùng đúng nơi quy định. 

- Giáo dục trẻ cất dọn đồ 

dùng ngăn nắp, đúng nơi 

quy định. 

 

- Trẻ thỏa thuận phân 

công công việc cho 

từng thành viên trong 

nhóm 

- Trẻ chọn công trình 

để xây. Cách xây 

theo sự bàn bạc của 

cả nhóm. 

- Chuẩn bị: Tranh 

mẫu gợi ý về một số 

mẫu “bến xe” 

- Đồ dùng , đồ chơi: 

Gạch, hàng rào, cây, 

cổng, xe các loại 

(Đồ chơi tự tạo...) 

- Dụng cụ xây: dao, 

bay… 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TC2: 

Xây “ 

“Bến 

cảng 

Hải 

Phòng” 

 

 

- Trẻ biết cách phân khu 

thành các khu đỗ của tàu, 

thuyền, phà,... 

- Biết bố trí các khu vực 

hài hoà, hợp lí. 

- Trẻ biết thuyết trình về 

công trình của trẻ. 

 

- Trẻ xây “Bến cảng” 

theo mẫu gợi ý của 

cô, lắp ghép gạch 

thành bờ . 

- Trẻ  giao lưu, liên 

kết với các góc chơi 

khác. 

- Dụng cụ xây: dao, 

bay… 

- Một số loại  

phương tiện giao 

thông đường thủy : 

Tàu, ca nô, thuyền, 

phà,... ( Bằng đồ 

chơi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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13 

 

 

TC3: 

Xây 

“Ngã tư 

đường 

phố” 

 

 

 

- Biết bố trí các khu vực 

ngã tư đường phố theo 

mẫu gợi ý của cô. 

- Trẻ biết thuyết trình về 

công trình của trẻ. 

 

 

- Trẻ vào góc chơi, 

chọn vai chơi trẻ 

thích. 

 

 

 

- Dụng cụ xây: dao, 

bay… 

- Một số loại 

phương tiện giao 

thông, đèn giao 

thông, chú cảng sát 

giao thông, vòng 

xuyến, giải phân 

cách làn đường,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

3 Góc 

học tập 

TC1: 

 So sánh 

To- nhỏ 

-Trẻ biết cách chơi phân 

biệt đồ dùng to, đồ dùng 

nhỏ theo đúng mẫu của 

cô. 

- Trẻ chơi đoàn kết, thân 

thiện. 

- Giáo dục trẻ cất dọn đồ 

dùng, đồ chơi ngăn nắp, 

gọn gàng sau khi chơi. 

- Trẻ vào góc chơi 

chọn bảng chơi to- 

nhỏ 

- Trẻ chọn những đồ 

dung to gắn vào mẫu 

có đồ dùng to- chọn 

đồ dùng nhỏ gắn vào 

mẫu nhỏ 

- Bảng chơi so sánh 

to- nhỏ. 

- Một sô loại đồ 

dùng quần, áo, mũ, 

…kích cỡ to- nhỏ 

 

 

 

x 

  

  TC2: 

Tìm về 

đúng bến 

-Trẻ biết cách chơi tìm 

con đường ngắn nhất để 

các phương tiện giao 

thông về bến một cách 

nhanh nhất. 

-  Phát triển tư duy, rèn 

- Trẻ vào góc học tập 

rủ bạn cùng chơi. 

Trước khi chơi trẻ 

oản xem ai nhất, bạn 

đó sẽ được đi trước. 

Con cờ là  2 phương 

- Bảng chơi có các 

đường đi tìm về 

đúng bến: Các con 

đường ngắn, dài, các 

lối đi tìm về bến 

khác nhau. 

 x  
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sự chú ý, khả năng phản 

ứng nhanh của tay, măt. 

tiện giao thông (Cho 

2 trẻ chơi). Bé nào 

tìm được con đường 

về đến bến nhanh 

nhất là bé đó chiến 

thắng. 

  

 

 

 

 

 

 

Góc 

học tập 

TC3: 

Xếp theo 

quy tắc 

-Trẻ biết cách chơi vơi 

bảng chơi: Săp xếp theo 

quy tắc xen kẽ 1-1 

- Trẻ vào góc học tập, 

chọn bảng chơi  

- Trẻ  sắp xếp các  

phương tiện giao 

thông  theo quy tắc 

xen kẽ 1-1 

Ví dụ:  (một chiêc xe 

đạp, một chiế xe 

máyvà lặp lại một 

chiếc xe đạp, một 

chiếc xe máy… 

- Bảng chơi có các 

đồ dùng, đồ chơi là 

các lô tô các phương 

tiện giao thông 

x x x 

 TC4: Ai 

thông 

minh 

-Trẻ biết chơi với trò 

chơi trong bảng ai thông 

minh: Ghép hình các 

phương tiện giao thông 

vào bảng chơi sao cho: 

Hình phương tiện giao 

thông  nào thì ghép đúng 

với bóng  phương tiện 

- Trẻ chơi ghép các 

hình các phương tiện 

giao thông  rời với 

bóng các phương tiện 

giao thông trong bảng 

chơi. 

-Bảng chơi rỗng có 

bóng hình các  

phương tiện giao 

thông. 

- Hình các phương 

tiện giao thông đã 

cắt rời. 
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giao thông  đó. 

  TC5: 

Xem 

sách, 

tranh 

ảnh về 

chủ đề 

“Giao 

thông’ 

-Trẻ biết vào góc chơi, 

chọn trò chơi trẻ thích. 

- Trẻ biết cách cầm sách, 

lật mở trang sách, lắng 

nghe bạn kể và biết tự kể 

chuyện theo tranh minh 

hoạ. 

- Biết đóng vai nhân vật 

trong truyện. 

- Xem tranh về chủ 

đề 

- Kể chuyện về chủ 

đê giao thông: “Xe 

Lu và xe Ca”, “ Vì 

sao Thỏ cụt đuôi?” 

- Làm sách về chủ đề 

“Giao thông” 

- Sách, tranh truyện 

có nội dung về chủ 

đề “Giao thông” 

-  

- Tranh truyện “Vì 

sao Thỏ cụt duôi”; “ 

Xe Lu và xe ca” 

x x x 

4 Góc 

nghệ 

thuật 

Âm nhạc -Trẻ hát các bài hát trong chủ đề: “Giao thông”, chơi các trò chơi âm 

nhạc với các dạo cụ có sẵn trong góc nghệ thuật. 

x  x 

  Tạo hình: 

Vẽ, nặn, 

cắt xé  

dán một 

số 

phương 

tiện giao 

thông.  

Trẻ biết phối hợp các 

nguyên vật liệu dể tạo 

thành những sản phẩm 

đẹp phù hợp với chủ đề 

- Tô màu, in đẹp 

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, 

kỹ năng năn, cắt  

- Trẻ vào góc chơi, 

chọn trò chơi trẻ yêu 

thích.. 

- Dùng nguyên liệu 

để làm tạo sản phẩm 

- Trẻ tô tranh rỗng 

hình ảnh về chủ đề:  

Giao thông  

- Các nguyên vật 

liệu: xốp, len, vải 

vụn , sáp màu… 

- Hồ dán, bút vẽ, giá 

vẽ cho trẻ 

 

 

 

 

x 

x  

  Tô màu 

tranh 

hình ảnh 

về 

phương 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ 

năng đã học để hoàn 

thành bức tranh về chủ 

đề, các hình ảnh về chủ 

đề… 

- Tô vẽ, xe, dán một 

số phương tiện giao 

thông… 

- Tô màu con Gà 

trống, gà mái, vịt… 

- Tranh rỗng hình 

ảnh một số phương 

tiện giao thông: Xe 

đạp, xe máy, tàu 

thuyền,..cho trẻ tô 

  x 
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tiện giao 

thông 

- Trẻ biết phối hợp chơi màu 

 

5 Góc 

thiên 

nhiên 

TC: Thả 

thuyền 

- Chơi 

vật chìm 

nổi 

- Trẻ biết cách phân biệt 

vật chìm, thuyền nổi 

- Biết cất dọn đồ chơi sau 

khi chơi... 

- Trẻ thả thuyền trong 

chậu nước 

- Chơi vật chìm nổi 

- Nhận xét vật chìm 

nổi 

- Thuyền bằng lá tre 

- Sỏi, đá 

 x  

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

Phạm Thị Thu Hương 
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